
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Lệ - Hoàng Hoa 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 

Hoàng Hoa 

Tuần 2 

Từ 12/01 đến 16/01 

Kiều Lệ 

Tuần 3 

Từ 19/01 đến 23/01 

Hoàng Hoa 

Tuần 4 

Từ 26/01 đến 30/01 

Kiều Lệ 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.quan 

tâm đến sức khỏe của trẻ; Xem tranh ảnh một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây 

lấy gỗ; chơi đồ chơi theo ý thích.  

Tuần 1+ 3  

+ Hô hấp: Hít vào 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  
 

- Tuần 2 + 4 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+Tay: Ra phía trước 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người snag 

trái sang phải 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  
 

DỰ ÁN: HẠT MẦM XANH 

 

Trò chuyện 

* Tuần 1: 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Vườn 

cây nhà bé 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Cây xanh 

đối với cuộc sống 

con người 

- Hoạt động nhóm 

+ Lợi ích của cây 

* Tuần 2: 

- Chào hỏi: 

+ Đọc và vận động 

bài: Đồng dao xanh 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: ôn tập: Vai 

trò của cây xanh đối 

với con người 

- Hoạt động nhóm 

+ Làm bộ sưu tập lợi 

ích vai trò của cây 

* Tuần 3: 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo bài 

đồng dao " Gieo hạt" 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Quả và hạt 

- Từ quả đến hạt 

- Hoạt động nhóm 

+ Quá trình phát triển 

của cây từ hạt 

+Làm lô tô quy trình 

* Tuần 4: 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Em yêu 

cây xanh 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Quy trình 

chăm sóc cây xanh 

- Hoạt động nhóm 

+ các công việc cần 

làm khi chăm sóc cây 

 



xanh đối với con 

người 

+ cần làm gì để bảo 

vệ cây xanh 

- Thông điệp sáng 

+ A3 yêu thiên nhiên  

xanh đối với con 

người 

- Thông điệp sáng 

+ A3 hạnh phúc  

phát triển từ hạt 

thành cây 

- Thông điệp sáng 

+ Cây xanh lá phổi 

của con người  

xanh 

+ Cần làm gì để bảo 

vệ cây xanh 

- Thông điệp sáng 

+Bé hãy trồng thật 

nhiều cây xanh nhé  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ vườn cây ăn quả 

(MT106)  

Hoạt động âm nhạc 

Biểu diễn tổng hợp 

các bài hát đã học  

Hoạt động tạo hình 

- Cắt dán cây lương 

thực  

Hoạt động âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “ 

Vườn cây nhà bé” 

NDKH: - Nghe hát: 

Bầu và bí 

- TC: Hái hoa dân 

chủ  

MT106, 

MT21, 

MT91, 

MT30, 

MT2, 

MT29 

T3 

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Tập tô chữ cái b,d,đ  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Ôn tập các chữ cái đã 

học i,t,c,b,d,d  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Làm quen chữ h,k 

( STEAM)  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Trò chơi h, k  

T4 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Dạy trẻ tách- gộp 

trong phạm vi 9  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn tập: Đo độ dài 

các đối tượng bằng 1 

đơn vị đo  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đếm đến 10. Nhận 

biết nhóm có 10 đối 

tượng. Nhận biết chữ 

số 10 (MT30)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

-Tách gộp 10 đối 

tượng ra làm 2 phần 

bằng các cách khác 

nhau (MT29)  

T5 

Hoạt động khám phá 

Cây xanh đối với môi 

trường sống  

Hoạt động khám phá 

Lợi ích của cây xanh 

đối với con người  

Hoạt động khám phá 

- Khám phá quả và 

hạt. Từ quả ra cây 

(MT2)  

Hoạt động khám phá 

- Khám phá quy trình 

trồng và chăm sóc 

cây rau  



T6 

Hoạt động văn học 

- Truyện: Hạt đỗ sót 

(MT21)  

Hoạt động vận động 

Ôn tập: BTTH: + Bật 

xa 50cm. 

+ Ném xa bằng 1 tay 

+ Chaỵ nhanh 10m. 

(MT91)  

Hoạt động văn học 

- Truyện: Sự tích cây 

khoai lang  

Hoạt động vận động 

- Bật liên tục qua 4-5 

vòng ( VĐ mới) 

- TCVĐ: Kéo co  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ đích 

- QS: Cây lưỡi hổ 

- QS cây hoa giấy 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- HĐKVC: KP: 

Nhuộm màu cho cải 

tháo 

- QS cây rau cải 

 

* TCVĐ: 

- TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống thang 

- TCVĐ: Ném vòng 

cổ chai 

* Chơi tự chọn : - 

Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

* HĐ có chủ đích 

- QS cây củ dền  

- QS:cây cọ 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- - HĐKVC: TH " Tô 

tượng, vẽ tranh..."  

- QS cây gấc 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: Tung bắt 

bóng 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống thang 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

* Chơi tự chọn : - 

Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

* HĐ có chủ đích 

- QS cây cỏ chỉ 

- QS cây hạnh phúc 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- HĐKVC: KP " 

Dựng thuyền táo"  

- QS câ rau cải cúc 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cá sấu lên 

bờ 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- TCVĐ: Ném trúng 

đích nằm ngang 

- TCVĐ: Ném bóng 

tuyết 

- TCVĐ: Người cuối 

cùng 

* Chơi tự chọn : - 

Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát cây rau cải 

cúc 

- Quan sát cây rau cải 

mơ 

- HĐTT: Dân vũ - 

LĐTT. 

- Hoạt động tạo hình 

tại sảnh tầng 2: Trẻ 

tô tượng 

- Quán sát: Su hào 

* Trò chơi: 

- Đi nối gót( Đi nối 

bàn chân tiến, lùi) 

- TCVĐ: Tung bắt 

bóng 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- TCVĐ: Kéo co 

* Chơi tự chọn : - 

Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

MT22, 

MT18 



ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

- HĐKVC: KP: 

Nhuộm màu cho cải 

tháo (MT22)  

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

Nhận biết một số tình 

huống không an toàn 

và biết gọi người lớn 

giúp đỡ (MT18)  

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm tranh 

cát, chơi nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng hoa, 

ném bowling, vẽ 

phấn, chơi với bóng, 

với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: 

Cầu trượt, xích đu, 

thuyền rồng, khu thể 

chất...  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

* Góc trọng tâm:  

- Tuần 1: Góc xây dựng: Xây dựng công viên cây xanh (MT104)  

- Tuần 2: Góc xây dựng: Nông trại Tân Mai  

- Tuàn 3: Tô đồ chữ cái l,m,n gạch chân các chữ cái đã học có trong từ  

- Tuần 4: Góc tạo hình: Cắt dán hoa, trang trí váy áo biểu diễn  

* Góc Khác: 

- Góc học tập: Đồ chữ, làm bài tập toán theo phiếu về nhận biết số lượng từ 1 - 10, tách 

gộp trong phạm vi 10, điền số còn thiếu, thêm bớt trong phạm vi 10, Nhận biết các 

nhóm trong phạm vi 10, làm bài tập xác định phía phải, phía trái của người khác. Nhận 

biết các chữ cái theo thẻ từ, đồ chữ cái đã học, chơi bộ con học giỏi, ghép tranh, bài tập 

xác định phương hướng, thêm bớt trong phạm vi 10  

- Góc âm nhạc: Bé tập chép nhạc 

+ Bé hát các bài hát theo chủ đề 

+ Vận động minh họa và vận động theo tiết tấu chậm 

+ Sử dụng các loại dụng cụ âm nhạc theo đúng chức năng 

MT66, 

MT104 



- Góc văn học: đọc sách truyện, kể chuyện treo tranh, diễn rối, chơi trò chơi tháp chữ, 

chép chữ, trang trí chữ cái đãb,d,đ h, k. Trẻ biết cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên 

xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách, biết lật mở từng trang sách... 

- Góc xây dựng: Vườn hoa nhà bé, trang trại giáo dục 

- Góc Bác sĩ: Bác sĩ nẹp cố định vết thương 

- Góc kỹ năng sống: Buộc, kẹp tóc, chải tóc, kỹ năng rây bột, kỹ năng bấm móng tay 

- Góc phân vai: Nấu ăn: Nấu các món ăn đủ dinh dưỡng và học cách bày bàn ăn, butffet 

nướng... 

- Góc bán hàng: Bán các mặt hàng rau củ quả, các loại thịt, cá... bó rau, nhặt đỗ, nhặt 

râu để bán 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, gieo hạt, lau lá cây, nhặt lá vàng... (MT66)  
 

* Tuần 1 + 3 : Giao lưu hoạt dộng góc với lớp MGB C2  
 

Tuần 2+4: Giao lưu hoạt động góc với lớp B2  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Có thói quen hành vi tốt trong ăn uống như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, xúc 

miệng nước muối sau khi ăn xong, không làm rơi vãi cơm, không nói chuyện trong khi 

ăn... (MT14)  
 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách, tập rửa mặt, cách chải tóc, tết tóc gọn gàng 

- Thực hiện các thói quen văn minh trước, trong khi ăn. (Cách xúc miệng nước muối, 

không nói chuyện khi còn cơm, hắt hơi , ho phải che miệng … 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ 

cô buộc tóc.  
 

- Trẻ biết xếp hàng chờ dến lượt và rửa tay, bê ghế, lấy cơm, xúc miệng nước muối... 

(MT88)  
 

MT14, 

MT88 

Hoạt động chiều T2 Hát: Lý cây bông  Nặn các loại củ quả Hát: "Vườn cây nhà - TH: vẽ tranh lọ hoa MT34, 



bé thích  bé"  ngày tết ( trang 13 vở 

tạo hình)  

MT60 

T3 

VMTL: Mục 2: Nói 

lời thanh lịch, văn 

minh. Bài 10: Lắng 

nghe người khác, xin 

phép khi có ý kiến  

VMTL: Mục 3: 

Trang phục thanh 

lịch, văn minh. Bài 

11: Trang phục gọn 

gàng, sạch sẽ  

VMTL: Mục 3: 

Trang phục thanh 

lịch, văn minh. Bài 

12: Lựa chọn trang 

phục phù hợp  

-VMTL: Mục 6: 

Hạnh phúc khi tới 

trường. Bài 24: Học 

tập và vui chơi  

T4 
Dạy trẻ kỹ năng buộc 

dây giầy  

TCHT: BLQVT: 

Trang 10  

TCHT: BLQVT: 

Trang 8 (MT34)  

- Dạy trẻ kỹ năng 

tấm nước  

T5 
VĐ: Lăn bóng bằng 2 

tay  

- Thơ: Vòng quay 

luân chuyển.  

VĐ: Bật qua vật cản 

15-20cm (MT60)  

- Đóng kịch: Quả bầu 

tiên  

T6 
- Nêu gương – văn 

nghệ cuối tuần..  

- Nêu gương – văn 

nghệ cuối tuần..  

- Nêu gương – văn 

nghệ cuối tuần..  

- Nghỉ tết  

Chủ đề - Sự kiện  
Cây xanh với môi 

trường sống  
Ôn tập, sơ kết KH1  

Quả và hạt - Từ quả ra 

cây  

Quy trình trồng - 

Chăm sóc rau  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 

30/12/2025 

Đã ký số 

 

30/12/2025 

Đã ký số 

 

30/12/2025 

Đã ký số 

 


